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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thiện. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Ngô Văn Đơn; 

2/ Ông Trương Ngọc Điệp. 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Anh Duy – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ 

Dầu Một. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Mai Hường - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

309/2018/HSST ngày 06 tháng 12 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

14/2019/QĐXXST – HS ngày 11 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo: 

Ho ̣và tên: Nguyễn Thành N, sinh năm 1995. Tại: Bình Dương. Nơi ĐKHKTT: 

Số AA, Khu XX, phường Đ H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Trình đô ̣học vấn: 8/12. 

Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông 

Nguyễn Ngọc T và bà Trần Ngọc Đ (chết); Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 

07/7/2014, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 151/2014/HSST. Bị cáo bị bắt tạm giam 

ngày 14/6/2018 cho đến nay; Có mặt. 

- Bị hại: Ông Lê Nhựt Quang, sinh năm 1996. Địa chỉ: số 1194/ZZ, khu A, 

phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Có mặt 

- Người làm chứng: Ông Trần Minh Tân. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/5/2018, Nguyễn Thành N cùng bạn gái tên L 

(không rõ nhân thân, lai lịch) ngồi uống rượu cùng bạn của N tại khu đất trống thuộc 

phường Đ H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Trong lúc đang ngồi uống rượu, N nhận 

được điện thoại của người nam tên P (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ N đi giải quyết 

giúp công việc thì N đồng ý, đồng thời N kêu P đến khu đất trống thuộc phường Đ H, 

thành phố T, tỉnh Bình Dương để chở N. Khoảng 20 phút sau, P điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha (không rõ biển số) đến khu đất trống thuộc phường Đ H, thành phố 

T, tỉnh Bình Dương và chở N đi. Trên đường đi, P nói cho N biết là nhờ N giúp Phụn 
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đánh một người thì N đồng ý. Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày 24/5/2018, P chở 

N đến tiệm Internet P tại số XX, đường Bùi Ngọc T thuộc tổ AA, khu QQ, phường H 

A, thành phố T, tỉnh Bình Dương và dừng xe mô tô trước cửa tiệm, đồng thời chỉ vào 

người thanh niên đội nón là anh Lê Nhựt Q, sinh năm 1996, ngụ tại khu XX, phường 

T, thành phố T, tỉnh Bình Dương đang ngồi chơi game tại vị trí máy số 8 trong tiệm và 

kêu N vào chém anh Q thì N đồng ý. Tiếp đó, P đưa cho N 01 con dao tự chế bằng kim 

loại, dài 60cm mà P đã chuẩn bị từ trước để làm hung khí chém anh Q. N cầm con dao 

bằng tay phải do P đưa, đi đến vị trí anh Q đang ngồi. Khi đến nơi, N dùng tay trái giật 

nón màu đỏ mà anh Q đang đội trên đầu ra, sau đó dùng tay trái cầm dao chém 02 nhát 

liên tiếp vào người anh Q, anh Q đưa tay lên đỡ nên bị N chém trúng 01 cái vào cổ tay 

trái và 01 cái vào vai trái. Ngay lúc đó, Q chạy ra xe mô to kêu P chở quay lại bãi đất 

trống thuộc phường Đ H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Tại đây, N trả con dao lại cho 

P, P đưa cho N số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), sau đó P càm dao rồi điều 

khiển xe mô tô đi về, còn N tiếp tục uống rượu cùng với bạn của N. Đến ngày 

26/5/2018, P tiếp tục đưa cho N số tiền 700.000 đồng (bảy trăm ngàn đồng), tổng số 

tiền mà P đưa cho Nam là 1.200.000 đồng. Sau khi bị N chém gây thương tích, anh Q 

đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài 

Gòn thuộc quận PN, thành phố Hò Chí Minh. 

Tại Bản kết luận giám định giám định pháp y về thương tích số 173/2018 ngày 

23/5/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Dương kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại của anh Lê Nhựt Q là 25%. 

Đối với người nam tên P đã thuê N chém gây thương tích cho anh Lê Nhựt Q. 

Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể của P, do vậy Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh làm rõ và 

xử lý sau. 

Đối với con dao tự chế bằng kim loại mà Nguyễn Thành N dùng để chém anh Lê 

Nhựt Q. Quá trình điều tra Nguyễn Thành N khia nhận: đây là dao do P chuẩn bị từ 

trước để đưa cho Nam chém anh Q.Sau khi dùng dao tự chế bằng kim loại chém anh 

Q, N đã trả lại con dao này cho P, do không xác định được nhân thân, lai lịch của P 

nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một không thu hồi được 

con dao. 

Quá trình điều tra anh Lê Nhựt Q yêu cầu Nguyễn Thành N bồi thường số tiền 

60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng), bao gồm: tiền tổn thất tinh thần và ngày công 

lao động do bị thương tích không đi làm được. Hiện tại, N chưa bồi thường số tiền này 

co anh Q. 

Cáo trạng số 06/CT - VKS ngày 04/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một truy tố bị cáo Nguyễn Thành N về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trong phần tranh luận, giữ nguyên quyết định truy 

tố bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm 

s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo mức hình phạt từ 03 năm đến 

03 năm 06 tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận về việc 

bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng). 
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Về biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của bị 

cáo về việc giao nộp số tiền 1.200.000đồng thu lợi bất chính để tịch thu sung quỹ Nhà 

nước. 

Tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có ý kiến tranh luận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết 

định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

 [2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị 

cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can, lời khai của bị 

hại cùng những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 

20 giờ 40 phút ngày 24/5/2018, Nguyễn Thành N đã có hành vi dùng 01 con dao tự 

chế dài khoảng 60cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng là hung khí nguy hiểm gây thương 

tích cho bị hại Lê Nhựt Q, với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho Lê 

Nhựt Q là 25%. Do đó, hành vi mà bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tôị “Cố ý 

gây thương tích” được quy điṇh taị điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bô ̣luâṭ Hình sư.̣ Bi ̣

cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Hành vi mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm haị đến quyền bất 

khả xâm phaṃ về sức khỏe của công dân đươc̣ pháp luâṭ bảo vê,̣ gây mất trật tự trị an 

nơi bị cáo gây án. Về nhâṇ thức, bi ̣ cáo biết hành vi của mình là vi phaṃ pháp luâṭ 

nhưng vì bản tính hung hăng, xem thường sức khỏe của người bị hại nên đa ̃thưc̣ hiêṇ 

hành vi phaṃ tôị với lỗi cố ý trưc̣ tiếp. Do vậy, đối với bị cáo cần có mức hình phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện; cách ly 

bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời 

cũng nhằm phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. 

[4] Tình tiết tăng năṇg trách nhiêṃ hình sư:̣ Không có. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại 

phiên toà, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy điṇh taị điểm s khoản 1 Điều 51 của Bô ̣luâṭ 

Hình sư.̣ Căn cứ vào nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ, xét mức hình phạt mà 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi 

thường cho bị hại số tiền 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng). 

[7] Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo giao nộp số tiền 1.200.000đồng thu lợi bất 

chính để tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

[8] Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 106, 136, 260, 331, 333 Bô ̣ luâṭ Tố tụng hình sư;̣ Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1/ Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành N phạm tội “Cố ý gây 

thương”. 

2/ Về hình phạt: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự;  

Xử phaṭ bị cáo Nguyễn Thành N 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/6/2018. 

3/ Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi 

thường cho bị hại số tiền 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành thì còn phải trả tiền lãi, theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự, tương ứng với số 

tiền và thời gian chậm thi hành án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

4/ Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự. 

Buộc bị cáo Nguyễn Thành N giao nộp số tiền 1.200.000đồng (Một triệu hai 

trăm nghìn đồng) để tịch thu xung quỹ Nhà nước. 

5/ Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm và 3.000.000đ (ba triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉnh Bình Dương;                                                    
- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Công an tỉnh Bình Dương (PV27); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thành phố Thủ Dầu Một; 

- Công an thành phố Thủ Dầu Một; 
- Chi cuc̣ THA thành phố Thủ Dầu Một; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu: HS, Tòa.               

TM. HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên Tòa 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thiện 

 


